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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024 

CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Toán 10  

(SGK và chuyên đề học tập) 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên)… 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 

Ngữ văn 10  

(SGK và chuyên đề học tập) 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Phan Huy Dũng (Chủ 

biên)… 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 10 

English Discovery 

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), 

Cao Thúy Hồng, Nguyễn Thu 

Hiền 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

4 

Vật lý 10  

(SGK và chuyên đề học tập) 

Cánh diều 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ  biên)… 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

5 

Công nghệ 10 - Công nghệ 

thiết kế  

(SGK và chuyên đề học tập) 

Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thế Công 

(Chủ biên)… 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

6 

Hóa học 10  

(SGK và chuyên đề học tập) 

Cánh diều 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ 

biên)… 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

7 

Sinh học 10  

(SGK và chuyên đề học tập) 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên),.. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 

Công nghệ 10 - Công nghệ 

trồng trọt  

Cánh diều 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Minh Hằng 

(Chủ biên)… 

Nhà xuất bản Đại  

học Huế 

9 

Tin học 10 

(SGK và chuyên đề học tập) 

Cánh diều 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà (Chủ biên)… 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 



10 

Lịch sử 10  

 

Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ 

biên),Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên),… 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

11 

Địa lý 10  

(SGK và chuyên đề học tập) 

Cánh diều 

Lê Thông (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ 

biên)… 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

12 

Giáo dục Kinh tế và pháp 

luật 10 (SGK và chuyên đề 

học tập) 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

13 

Giáo dục thể chất 10 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên)… 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

14 

Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh 10 

Cánh diều 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ 

biên)… 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm 

 

15 

Hoạng động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10 

Cánh diều 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Gia Trang (Chủ 

biên)… 

Nhà xuất bản Đại  

học Huế 

(Danh mục gồm 15 loại sách giáo khoa lớp 10) 

 
HIỆU TRƯỞNG 
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